SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
        ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN LỚP 12

TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN CỪ                                          SỐ 7
Trắc nghiệm khách quan

 A. Nguyên hàm-tích phân và ứng dụng

Câu 1.  Mệnh đề nào sau đây sai?

A. Nếu F(x) là một nguyên hàm của f(x) trên khoảng (a; b) và C là hằng số thì 
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B. F(x) là một nguyên hàm của f(x) trên khoảng (a; b) 
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C. 
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D. Mọi hàm số xác định trên khoảng (a; b) đều có nguyên hàm trên (a; b)

Câu 2. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

A. F(x) =x2  là một nguyên hàm của f(x) = 2x                 B. 
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Câu 3.  Hàm số nào sau đây không phải là nguyên hàm của hàm số f(x) = ( x – 3)4?
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Câu 4. Hàm số 
[image: image11.wmf]3

()

x

Fxe

=

 là nguyên hàm của hàm số :
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Câu 5. Một nguyên hàm F(x) của hàm số 
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 là hàm số nào sau đây biết nguyên hàm của hàm này bằng 
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Câu 6. Cho hàm số 
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. Nếu F(x) là nguyên hàm của hàm số f(x) và đồ thị hàm số đi qua điểm 
[image: image24.wmf];0

3

M

p

æö

ç÷

èø

 thì F(x) là: 


A. 
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Câu 7. Nguyên hàm của hàm số 
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Câu 8. F(x) là một nguyên hàm của hàm số 
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Câu 9.  Nguyên hàm hàm số 
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 là kết quả nào sau đây, biết nguyên hàm này triệt tiêu khi x = 1?
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D. Đáp án khác

Câu 10. Tính nguyên hàm của hàm số 
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 được kết quả nào sau đây?
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Câu 11. Nguyên hàm của hàm số 
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Câu 12.  Kết quả nào sai?
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Câu 13. Nguyên hàm của hàm số: 
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Câu 14. Nguyên hàm của hàm số: 
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Câu 15. Tính 
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Câu 16: Tìm 
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Câu 17: Tìm 
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Câu 18: Tìm 
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Câu 19: Tìm 
[image: image87.wmf]xdx

ò

 .


A. 
[image: image88.wmf]2

xC

3

+


B.  
[image: image89.wmf]1

xC

2

-+


C. 
[image: image90.wmf]3

xxC

2

+


D.  
[image: image91.wmf]2

xxC

3

+

 

Câu 20: Tìm nguyên hàm của hàm số 
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Câu 21: Tìm nguyên hàm của hàm số 
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Câu 22: Cho 
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Câu 23: Tìm 
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Câu 24: Khẳng định nào sau đây sai ?


A. 
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Câu 25: Khẳng định nào sau đây đúng?
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Câu 26: 
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Câu 27: 
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A.  m.n = 
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Câu 28: Tìm nguyên hàm của hàm số 
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Câu 29: 
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Câu 30: 
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A.  2m + n  = 2
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Câu 31. Nguyên hàm của hàm số f(x) = x3 -
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Câu 32. Nguyên hàm của hàm số: y = 
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Câu 33.  Nguyên hàm của hàm số: y = 
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Câu 34. Nguyên hàm của hàm số: y = cos2x.sinx là:
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Câu 35.  Một nguyên hàm của hàm số: y = cos5x.cosx là:

A. F(x) = 
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Câu 38. 
[image: image162.wmf]2

45

dx

xx

+-

ò

 =

A. 
[image: image163.wmf]11

ln

65

x

C

x

-

+

+

         B. 
[image: image164.wmf]15

ln

61

x

C

x

+

+

-

         C. 
[image: image165.wmf]11

ln

65

x

C

x

+

+

-

                      D. 
[image: image166.wmf]11

ln

65

x

C

x

-

+

+


Câu 39. Một nguyên hàm của hàm số: 
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Câu 41:  Cho: 
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Câu 42:  Tính: 
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Câu 45:  Tính: 
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Câu 46:  Tính: 
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Câu 47:  Tính: 
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Câu 48:  Tính: 
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Câu 49:  Tính: 
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Câu 50: Cho hình phẳng tạo bởi các đường: 
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Câu 51: Cho hình phẳng tạo bởi các đường: 
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Câu 52: Cho hình phẳng tạo bởi các đường: 
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Câu 53: Cho hình phẳng tạo bởi các đường: 
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Câu 54: Cho hình phẳng tạo bởi các đường 
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Câu 55: Cho hình phẳng tạo bởi các đường 
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Câu 56:Một nguyên hàm của hàm số
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Câu 57:Hàm số nào là nguyên hàm của f(x) = 
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Câu 58: Cho f(x) là hàm số liên tục trên
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Câu 59: Họ nguyên hàm của f(x) = 
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Câu 60: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị
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Câu 61:Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị
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Câu 62: Cho hình phẳng(H) giới hạn bởi các đường 
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Câu 63:Tích phân  I = 
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Câu 64: Cho biết
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Câu 65:Hàm số
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Câu 66:Thể tích của khối tròn xoay giới hạn bởi đường 
[image: image287.wmf]ysinx

=

, trục hoành và hai đường thẳng
[image: image288.wmf]x0,x

==p

 là:

A. 
[image: image289.wmf]2

p


B. 
[image: image290.wmf]3

3

p


C. 
[image: image291.wmf]2

4

p


D. 
[image: image292.wmf]2

2

p


Câu 67: Cho tích phân
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Câu 68: 
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Câu 69: Cho biết
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Câu 70:Để tích phân
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Câu 71:Họ nguyên hàm của
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Câu 72:Nguyên hàm của hàm số
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Câu 73: 
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Câu 74: Tìm khẳng định đúng:
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Câu 75: Giá trị của tích phân 
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Câu 76:Nguyên hàm F(x) của hàm số 
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Câu 77:Diện tích hình phẳng được giới hạn bởi các đường
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Câu 78: Cho tích phân I = 
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Câu 79: Cho hàm số f(x) có nguyên hàm trên R. Mệnh đề nào sau đây là sai ?

A. 
[image: image349.wmf]dt

t

f

dx

x

f

b

a

b

a

ò

ò

=

)

(

)

(


B. 
[image: image350.wmf]dx

x

f

dx

x

f

a

b

b

a

ò

ò

-

=

)

(

)

(


C. 
[image: image351.wmf]0

)

(

=

ò

dx

x

f

a

a


D. 
[image: image352.wmf]dx

x

f

dx

x

f

b

a

b

a

ò

ò

=

)

(

2

)

2

(


Câu 80:Thể tích khối tròn xoay được tạo thành khi quay hình phẳng (H) được giới hạn bởi các đường sau: 
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Câu 81. Nguyên hàm của hàm số 
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Câu 82. Nguyên hàm của hàm số 
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Câu 83. Nguyên hàm của hàm số 
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Câu 84. Một nguyên hàm của hàm số 
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Câu 85. Nguyên hàm của hàm số: 
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Câu 86. Nguyên hàm của hàm số: 
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Câu 87. Nguyên hàm của hàm số: 
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Câu 88. Nguyên hàm của hàm số: 
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Câu 89. Nguyên hàm 
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Câu 91. Tìm nguyên hàm của hàm số 
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Câu 92. Tìm nguyên hàm của hàm số 
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Câu 93. Tìm nguyên hàm của hàm số 
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Câu 94. Tìm nguyên hàm của hàm số 
[image: image429.wmf](

)

sin

fxxx

=

 


A. 
[image: image430.wmf]cossin

xxxC

-++

 



B. 
[image: image431.wmf]cossin

xxxC

--+

 


C. 
[image: image432.wmf]cossin

xxxC

++

 




D. 
[image: image433.wmf]cossin

xxxC

-+
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